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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2- 2017 (LẦN 1)

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

MÔN THI: ..............................................................

GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Tiền Giang30/11/1989NữThanhTrần Nguyễn Phương12350035921

Tiền Giang14/01/1994NamThiLê Nhật12350035952

Tiền Giang16/05/1990NữThuPhạm Minh12350035993

Tiền Giang11/01/1986NữThuNguyễn Ngọc12350036004

Tiền Giang1987NamThươngHồ Minh12350036025

Tiền Giang10/09/1994NữThúyLê Thị Hồng12350036036

Tiền Giang20/10/1994NữTiênTrần Thị Cẩm12350036047

Tiền Giang10/01/1986NamTiếnNguyễn Minh12350036058

Hà Tĩnh01/05/1987NamTiếnNguyễn Xuân12350036069

Đồng Tháp06/06/1989NamTínMai Thương123500360710

Tiền Giang06/02/1991NamTrảiPhạm Văn123500360811

Tiền Giang25/03/1987NamTrọngNguyễn Hữu123500361312

Tiền Giang22/12/1985NamTúPhạm Hoàng123500361513

Tiền Giang02/03/1981NamTuyềnTrần Thị Thanh123500361914

Tiền Giang1991NữTuyềnPhan Thị Thanh123500362015

Tiền Giang1979NữVânBùi Thị123500362116

Tiền Giang06/01/1992NữVânTrần Thị Thúy123500362317

Tiền Giang09/08/1988NamViệtLê Hoàng123500362518

Tiền Giang03/11/1993NamVinhLê Phương123500362619

Tiền Giang28/07/1987NamVũNguyễn Hoàng Anh123500362820

Bến Tre02/08/1988NamVươngPhạm Quốc123500362921

Tiền Giang24/10/1988NữXuânPhạm Ngọc123500363022

Tiền Giang25/04/1983NữYếnTrần Thị Hồng123500363223

Bình Phước02/08/1977NamTânĐào Minh093500023324

Tp. HCM01/07/1976NamTrungNguyễn Văn093500037525

Tp. HCM01/01/1983NamHùngTrần Chí093500155726

Tp. HCM10/06/1984NamThiệnGiang Hoàng093500160727

Tp. HCM11/11/1980NamTuấnVõ Hoàng093500162528

Thanh Hóa11/01/1984NamHạnhMai Việt103500045429

Tp. HCM16/04/1983NamThanhTrần Văn103500113030
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GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Tiền Giang07/12/1985NamDũngTrần Thế103500142031

Tiền Giang1985NamNguyênNguyễn Văn103500148832

Hà Tĩnh28/09/1987NamMinhTrần Đức103500209933

Tiền Giang11/10/1991NữAnhNguyễn Quế113500115334

Tiền Giang15/10/1986NamNhânNguyễn Thanh113500126035

Hậu Giang27/10/1984NamThưVõ Quốc Anh113500132836

Tiền Giang20/08/1985NamTùngNguyễn Thanh113500135737

Tiền Giang15/10/1984NamVũNguyễn Thanh113500136038

Tp. HCM18/08/1989NamTuấnHuỳnh Quốc123500094639

Bạc Liêu20/04/1981NamTiếpĐặng Văn07L83040

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: .............Tổng số TS: 40

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: .............. Số TS vắng mặt: .......... Tổng số bài thi: .........

Số báo danh vắng: ......................................................................................................................................................................................

HỘI ĐỒNG THI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2017
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